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MẪU NHÂN

Tên và địa chỉ cơ sở đăng ký thuốc:
CTY TNHH DUOC PHAM DAT VI PHU

(DAVI PHARM CO., LTD)
Địa chỉ: Lô M7A, Đường D17, Khu CN Mỹ Phước 1, Phường

Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Tel: 0650-3567689 Fax: 0650-3567688

    
  
 

Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất thuốc:

CTY TNHH DUOC PHAM DAT VI PHU
(DAVI PHARM CO., LTD)

Địa chỉ: Lô M7A, Đường D17, Khu CN Mỹ Phước 1, Phường

Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Tel: 0650-3567689 Fax: 0650-3567688§

Tên thuốc, nông độ, hàm lượng:

SILPASRINE
Mỗi viên nang mêm chứa:

Alverimn citraf................. 60 mg

Simethicon .................. 300 mg

_ Dạng bào chế thuốc: Viên nang mềm

Loại thuốc đăng ký: ` Thuốc hóa được (Generic)

Loại hình đăng ký: Đăng ký lần đầu
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Tên sản phẩm: SILPASRINE
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a CAREFULLY READ THE PACKAGE INSERT SPECIFICATION: In-house standard =ae
_ BEFORE USE |

[ |
| COMPOSITION:Eachsoft capsules contains: |
| Aiverinecitrate... |

| Ereplenaqs _KEEPOUTOFREACH OF CHILDREN || Excipients q.s.....
1

| INDICATIONS/DOSAGE & ADMINISTRATION/ |
CONTRAINDICATIONS /PRECAUTIONS& |

| OTHER INFORMATION: |
| Refertothe package insert for use instructions Manufactured by: || DAVI PHARM CO., LTD |
| LotM7A, D17 St., MyPhuoc 1 ind. Park, 44
t_.. Thoi Hoa Ward, Ben Cat Town, aad
Ni Binh Duong Province, Vietnam —
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ee ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHIDÙNG $610 SX =: : isu ; Ni
| THÀNHPHẦN: Mỗi viên nang mềm chứa: Ngày SX ; CONG TẾ 4
| Alverincitrat.. a Handung: : TNHH =
| Simethicon... { Ẩ +
| Tá dượcvừa sok: Ẳ DƯỢC PH M

' «3
| CHỈĐỊNH /LIỀU DÙNG / CÁCHDÙNG /CHỐNGCHỈ ___ĐỂXATẮMTAYTRẺEM Si ĐẠTVI HU
| BINH / THAN-TRONG & CAC THONG TIN KHAC: NPD
| Xinđọctờ hướngdẫnsửdụng ey 2

SS CAT-1.B |
TIÊUCHUẨNCHẤT LƯỢNG: Tiêu chuẩn nhà sản xuất sản xuấttại: ‘ 2 | a

| CTY TNHHDƯỢC PHẨM ĐẠT VI PHÚ PHO GIA ! ĐỌC
L— Lô M7A, Đường D17, Khu CN =
he BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệtđộ Mỹ Phước 1, Phường Thới Hòa, Thị xã Ẩ +

Sy không quá 30°C Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam D  
 

Tỷ lệ in trên giấy: 95% kích thước thật
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Tên sản phẩm: SILPASRINE
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Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin xin hỏiý kiến thay thuốc.
Chỉ dùng thuốc này theo sự kê đơn của thây thuốc.

SILPASRINE
mAlverin citrat 60 mg & Simethicon 300 mg)

   
Simethicon ..............300 mg

Ta duge: Polysorbat, gelatin, sorbitol long, glycerin, titan dioxyd, methyl paraben, propyl
paraben, ethyl vanillin.

Đặc tính dược lực học:

Alverin citrat là một thuốc chống co thắt có tác dụng trực tiếp. trên cơ trơn đường ruột và tử cung.

Nó được sử dụng đề làm giảm co thắt cơ trơn trong điều trị rối loạn tiêu hóa như hội chứng ruột
kích thích.

Simethicon làn giảm sức căng bề mặt và có tác dụng chống tạo bọt.
Đặc tính dược động học:

Alverin citrat sau khi uống đượchấp. thu qua đường tiêu hóa và nhanh chóng được chuyển hó

thành chất chuyên hóa có hoạt tính, nông độ đỉnh trong huyết tương đạt được sau 1 - 1,5gid.

đó thuốc được chuyên hóa tiếp tạo các chất chuyên hóa không hoạt tính. Các chất chuyển

được bài tiết chủ động bởi thận ra nước tiểu.

Simethicon không được hấp thu ở đường tiêu hóa.

  
CHÍ ĐỊNH:
Điêu trị triệu chứng của rôi loạn ruột chức năng, đặc biệt kèm chướng bụng và đây hơi.

LIEU DUNG - CACH DUNG:
Uống 1 viên nang mềm x2 - 3 lần mỗi ngày. a

Thuôc chỉ dành cho người lớn. Uông thuôc trước bữa ăn. XIN

CHÓNG CHỈ ĐỊNH: ị
Chông chỉ định cho bệnh nhân có tiên sử dị ứng hoặc không dung nạp với alverin citrat hoặc bât.......
kỳ thành phân khác của thuộc. _ bein.
Chong chi dinh cho bệnh nhân tac ruột hoặc liệt ruột. VN \

Tắc ruột do phân.
Mất trương luc dai trang. s4

LƯU Ý ĐẶC BIỆT VÀ THẬN TRỌNG KHI SỬ DỤNG:
Không nên dùng thuốc cho trẻ em dưới 16 tuổi.
Tác động trên gan: Đã có báo cáo viêm gan cấp tính khi sử dụng alverin citrat. Có bằng chứng

xảy ra phản ứng miễn dịch, bao gồm cả kháng thê kháng nhân.

Dé xa tam tay tré em.

SU DUNG CHO PHU NU CO THAI VA CHO CON BU:
Không nên dùng thuốc này trong lúc mang thai.
Nếuphát hiện có thai trong khi điều trị, nên hỏi ý kiến bác sỹ vì chỉ có bác sỹ mới có thể xem xét

sự cân thiết của VIỆC tiếp tục điều trỊ.

Không nên dùng thuốc này cho phụ nữ cho con bú.
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TÁC ĐỘNG LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:
Thuốc có thê gây chóng mặt, cần thận trọng khi dùng thuốc trong khi lái xe và vận hành máy
móc.

TAC DUNG KHONG MONG MUON:
Buồn nôn. nhức đầu. ngứa, phát ban, chóng mặt đã được báo cáo. Phản ứng dị ứng, bao gồm cả
sốc phản vệ. cũng đã Xảy ra.

Hiếm có trường hợp nồi mày đay, đôi khi có phù thanh quản gây sốc.
Hiếm có trường hợp bị tốn thương gan, và sẽ giảm dần lúc ngưng thuốc.
Thông báo cho thầy thuốc những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC, CÁC DẠNG TƯƠNG TÁC KHÁC:
Chưa thây có tương tác với bât cứ thuôc nào.

QUA LIEU & XỬ TRÍ: -
Triệu chứng quá liêu alverin citrat: Hạ huyệt áp và triệu chứng nhiêm độc giông atropin.

Xử trí: như ngộ độc atropin và biện pháp hô trợ điêu trị hạ huyết áp.

ĐÓNG GÓI: Hộp 10 vi x 10 viên.
BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.
TIEU CHUAN CHAT LUONG: Tiéu chuan nha san xuat.
HAN DUNG: 36 thang ké tir ngay san xuat.

Sản xuất tại:

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHÁM ĐẠT VI PHÚ
(DAVI PHARM CO.,LTD)
Lô M7A, Đường D17, Khu CN Mỹ Phước 1, Phường Thới Hòa, Thị xã Bến

Dương, Việt Nam

Tel: 0650-3567689 Fax: 0650-356768§
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